
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ðẠI HỌC ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HK 1 NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin
 Nga �y thi: 19-01-2013  Ca thi: Sáng  Th�i gian: 90 Phút Phòng thi: A-Gð 23A

Ghi chu �Số tờ/ 
Mã ñềLớpNgày sinhHo � va ̀ tênSBD Ký tênSTT

01ðH11ðD13-12-1993Phạm Thị Miền2192331

01ðH10VLTL18-10-1992Lê Phi Minh2192342

01ðH11XN09-10-1992Phạm Văn Minh2192353

01Cð11HA16-06-1992Nguyễn Văn Nam2192364

01ðH11XN26-05-1992Hoàng Văn Nghĩa2192375

01ðH11ðD02-03-1993Phùng Thị Bích Ngọc2192386

01Cð11NHA02-10-1993Trương Thị Ngọc2192397

01ðH11XN28-05-1992Vũ Thị Bích Ngọc2192408

01Cð11HA13-09-1993Mai Thế Nguyên2192419

01Cð10KTHA10-04-1991Vũ Vân Phi21924210

01ðH11NHA13-10-1993Phạm Thị Phương21924311

01ðH11XN28-10-1993Lương Thị Phượng21924412

01Cð11HA06-11-1993Nguyễn Hữu Quyền21924513

01Cð11HA06-08-1993Lê Bá Quý21924614

01Cð11HA20-09-1993Nguyễn Ngọc Quý21924715

01ðH11ðD01-02-1993Hoàng Thuý Sang21924816

02Cð11XN10-03-1992Hoàng Ngọc Tân21924917

01ðH11XN19-05-1993Hoàng Thị Thanh21925018

01Cð11NHA05-08-1992Ngô Phương Thảo21925119

01ðH11XN09-09-1992Ngô Thị Huyền Thảo21925220

01ðH11XN29-07-1992Lê Thị Thanh Thế21925321

01ðH11XN15-10-1993Nguyễn Thị Thoa21925422

01ðH12GM23-01-1994Lê Thị Hà Thu21925523

02ðH11XN30-12-1988Vi Văn Tiến21925624

01Cð11NHA15-10-1993Lê Thị Tỉnh21925725

02ðH11ðD03-11-1993Hồ ðình Tuấn21925826

02ðH11XN24-12-1993Nguyễn Thị Thanh Tuyết21925927

02ðH11XN21-03-1993Nguyễn Khắc Tú21926028

01Cð10VLTL15-12-1991Nguyễn Thanh Tùng21926129

01ðH10KTHA19-02-1991Phạm Quốc Trung21926230

01ðH11XN11-05-1993Lại Văn Trường21926331

01Cð11HA26-07-1992Phạm ðăng Việt21926432

02ðH11XN10-02-1992Xồng Bá Việt21926533

02ðH10XN11-06-1989ðỗ Quang Vũ21926634

02ðH11ðD17-02-1993Lê Thị Yến21926735

01ðH11XN20-06-1993Thân Thị Yến21926836

02ðH11XN21-10-1993Trần Thị Yến21926937
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